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Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch bậc 12 073 6001 00000 0 0 1.167.181.072 1.167.181.072 1.167.181.0721.167.181.072

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

12 073 6051 00000 0 0 56.160.000 56.160.000 56.160.00056.160.000

Phụ cấp chức vụ 12 073 6101 00000 0 0 19.891.500 19.891.500 19.891.50019.891.500

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 12 073 6107 00000 0 0 894.000 894.000 894.000894.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 12 073 6112 00000 0 0 336.319.671 336.319.671 336.319.671336.319.671

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 12 073 6113 00000 0 0 1.788.000 1.788.000 1.788.0001.788.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 12 073 6115 00000 0 0 154.447.464 154.447.464 154.447.464154.447.464

Bảo hiểm xã hội 12 073 6301 00000 0 0 244.593.991 244.593.991 244.593.991244.593.991

Bảo hiểm y tế 12 073 6302 00000 0 0 41.930.397 41.930.397 41.930.39741.930.397

Kinh phí công đoàn 12 073 6303 00000 0 0 27.953.589 27.953.589 27.953.58927.953.589

Bảo hiểm thất nghiệp 12 073 6304 00000 0 0 13.976.805 13.976.805 13.976.80513.976.805

Chi khác 12 073 6449 00000 165.600.000 165.600.000 9.038.400 174.638.400 174.638.4009.038.400

Phim ảnh, sách báo, ấn phẩm, tạp chí 12 073 6608 00000 0 0 2.058.000 2.058.000 2.058.0002.058.000

Khoán công tác phí 12 073 6704 00000 0 0 4.400.000 4.400.000 4.400.0004.400.000

Thuê lao động trong nước 12 073 6757 00000 0 0 38.600.000 38.600.000 38.600.00038.600.000

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 12 073 7053 00000 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.0006.000.000



Chi hỗ trợ khác 12 073 8049 00000 0 0 31.379.400 31.379.400 31.379.40031.379.400

Phần KBNN ghi:

165.600.000 165.600.000 2.156.612.289 2.322.212.289 2.322.212.2892.156.612.289Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:
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